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KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

743-2024-00102888Mã số mẫu :

Mã số kết quả :
ÌAR-24-VD-107448-01,Î

AR-24-VD-107448-01 / EUVNHC-00280813

CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN HÀNG KHÔNG NỘI BÀI
Sân bay Quốc tế Nội Bài, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn

Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã số mẫu do khách hàng thiết lập : NSX: 16/06/2024

Bánh nướng nhân dứaTên mẫu :

Mẫu đựng trong túi nhựaTình trạng mẫu :

Ngày nhận mẫu : 16/07/2024

Thời gian thử nghiệm : 16/07/2024 - 22/07/2024

Ngày hẹn trả kết quả khách hàng : 23/07/2024

Mã số PO của khách hàng : NGM22407162336-HN-KA

STT CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM ĐƠN VỊ PHƯƠNG PHÁP THỬ KẾT QUẢ

cfu/ g Không phát hiện 

(LOD=10)

VW019 VW 1 TCVN 7924-2:2008 (ISO 

16649-2:2001)

(a) Escherichia coli

cfu/ g Không phát hiện 

(LOD=10)

VW031 VW 2 ISO 6888-1:2021(a) Staphylococci dương tính với 

coagulase

cfu/ g Không phát hiện 

(LOD=10)

VD0GC VD 3 TCVN 8275-2:2010 (ISO 

21527-2:2008)

Tổng số bào tử nấm mốc

cfu/ g 5.5x10¹VW012 VW 4 ISO 4833-1:2013/Amd 1-2022(a) Tổng số vi sinh vật hiếu khí

mg KOH/ g fat 2.17VD100 VD 5 EVN-R-RD-2-TP-5863 (Ref. AOAC 

939.05)

(a) Chỉ số acid

0.6776VD1SM VD 6 TCVN 8130:2009 (ISO 21807:2004)(a) Hoạt độ nước (tại 25°C)

µg/ kg Không phát hiện 

(LOD=0.5)

VW067 VW 7 N79-R-RD1-TP-9395 (Ref. TCVN 

12599:2018; EN 16007:2011)

(a) Ochratoxin A

µg/ kg Không phát hiện 

(LOD=0.5)

VW068 VW 8 TCVN 7596:2007 (ISO 16050:2003)(a) Aflatoxin B1

µg/ kg Không phát hiện 

(LOD=0.5)

VW068 VW 9 TCVN 7596:2007 (ISO 16050:2003)(a) Aflatoxin tổng (B1, B2, G1, G2)

mg/ kg Không phát hiện 

(LOD=0.017)

VW072 VW 10 N79-R-RD1-TP-12629 (Ref. AOAC 

2015.01)

(a) Chì (Pb)

meq/ kg fat Không phát hiện 

(LOD=0.2)

VD4W7 VD 11 EVN-R-RD-2-TP-3623 (Ref. TCVN 

6121:2018)

(a) Chỉ số peroxit

µg/ kg Không phát hiện 

(LOD=70)

VW01Q VW 12 EN 15891:2010(a) Deoxynivalenol

mg/ kg 530VW0AL VW 13 N79-R-RD1-TP-16653 (Ref. ISO 

22855:2008)

(a) Sorbic acid

µg/ kg Không phát hiện 

(LOD=8)

VW01P VW 14 EN 15850:2010(a) Zearalenon

LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp.

EUROFINS SAC KY HAI DANG COMPANY LIMITED   
[1] HCMC laboratory: Lot E2b-3, Street D6, SaiGon High-Tech Park, Thu Duc City, HCMC. 

[2] Can Tho branch: KVIP, Tra Noc 2 IP, O Mon District, Can Tho City. [3] Hanoi branch: 4F, B Building, 103 Van Phuc, Ha Dong District, Ha Noi.     
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KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Ký tên

Trần Thị Mỹ Dung

Giám đốc Chi nhánh Hà Nội

Lý Hoàng Hải

Tổng Giám Đốc

Bản kết quả được xác nhận điện tử bởi Trần Thị Mỹ Dung 01/08/2024, và được phê duyệt điện tử bởi Lý Hoàng Hải 01/08/2024.

Ghi chú giải thích

Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử do khách hàng cung cấp. Thông tin mẫu và thông tin khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.

Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm hoặc tham chiếu đến Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng trong các hoạt động quảng cáo, khuyến mại 

hoặc các hoạt động có thể gây xung đột lợi ích.

Thông thường, mẫu được lưu giữ 7 ngày kể từ ngày gửi báo cáo (không áp dụng lưu mẫu đối với mẫu thử nghiệm vi sinh và mẫu dễ hư hỏng). Việc lưu mẫu có thể dài 

hơn theo hợp đồng đã thoả thuận với khách hàng hoặc theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Hết thời hạn lưu mẫu, Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả thử nghiệm của khách hàng.

Báo cáo kết quả này được phát hành dựa trên cơ sở các yêu cầu đã thoả thuận giữa Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng và khách hàng; và, tuân theo "Điều 

khoản cung cấp dịch vụ chung", đăng tải www.eurofins.vn/vn/eurofins-tại-việt-nam/eurofins-sắc-ký-hải-đăng/điều-khoản-và-điều-kiện-chung-về-cung-cấp-dịch-vụ/. 

Mọi hành vi sao chép, thay đổi, giả mạo hoặc làm sai lệch nội dung hoặc hình thức một cách trái phép của tài liệu này đều là bất hợp pháp và người vi phạm có thể bị 

truy tố trước pháp luật.

Các phương pháp bắt đầu với ký tự EVN; A39; N79; EHC là phương pháp nội bộ do PTN Eurofins Sắc Ký Hải Đăng xây dựng.

Các phép thử bắt đầu bởi ký tự "VD", "VE", "VW" và không có ký tự "EXT" đi kèm được thực hiện tại phòng thí nghiệm Eurofins Sắc Ký Hải Đăng.

(a): được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017 VILAS 238.

EUROFINS SAC KY HAI DANG COMPANY LIMITED   
[1] HCMC laboratory: Lot E2b-3, Street D6, SaiGon High-Tech Park, Thu Duc City, HCMC. 

[2] Can Tho branch: KVIP, Tra Noc 2 IP, O Mon District, Can Tho City. [3] Hanoi branch: 4F, B Building, 103 Van Phuc, Ha Dong District, Ha Noi.     
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KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

743-2024-00102887Mã số mẫu :

Mã số kết quả :
ÌAR-24-VD-107447-01ÈÎ

AR-24-VD-107447-01 / EUVNHC-00280813

CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN HÀNG KHÔNG NỘI BÀI
Sân bay Quốc tế Nội Bài, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn

Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã số mẫu do khách hàng thiết lập : NSX: 16/06/2024

Bánh nướng nhân dứaTên mẫu :

Mẫu đựng trong túi nhựaTình trạng mẫu :

Ngày nhận mẫu : 16/07/2024

Thời gian thử nghiệm : 17/07/2024 - 22/07/2024

Ngày hẹn trả kết quả khách hàng : 23/07/2024

Mã số PO của khách hàng : NGM22407162336-HN-KA

STT CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM ĐƠN VỊ PHƯƠNG PHÁP THỬ KẾT QUẢ

g/ 100 g 4.23VD157 VD 1 AOAC 991.43(a) Xơ Dinh Dưỡng

g/ 100 g 47.37VD304 VD 2 EVN-R-RD-2-TP-3482 (Ref. TCVN 

4594:1988)

(a) Đường tổng

g/ 100 g 3.42VW066 VW 3 N79-R-RD1-TP-9757 (Ref. TCVN 

8125:2015)

(a) Protein

g/ 100 g 7.32VW081 VW 4 N79-R-RD1-TP-9756 (Ref. TCVN 

8136:2009)

(a) Béo tổng

g/ 100 g 64.36VWWS6 VW 5 FAO Food and Nutrition paper 77 

Chapter 2/section 2.3:2003

Carbohydrat (không bao gồm 

xơ dinh dưỡng)

mg/ kg 1680VD279 VD 6 EVN-R-RD-2-TP-3500 (Ref. AOAC 

969.23)

(a) Natri (Na)

% 19.6VWWE6 VW 7 N79-R-RD1-TP-9762 (2022) (Ref. 

ISO 1573:1980)

Độ ẩm

kcal/ 100 g 345VWL74 VW 8 FAO 2003 77Năng lượng (Bao gồm xơ dinh 

dưỡng)

Ký tên

Trần Thị Mỹ Dung

Giám đốc Chi nhánh Hà Nội

Lý Hoàng Hải

Tổng Giám Đốc

Bản kết quả được xác nhận điện tử bởi Trần Thị Mỹ Dung 01/08/2024, và được phê duyệt điện tử bởi Lý Hoàng Hải 01/08/2024.

EUROFINS SAC KY HAI DANG COMPANY LIMITED   
[1] HCMC laboratory: Lot E2b-3, Street D6, SaiGon High-Tech Park, Thu Duc City, HCMC. 

[2] Can Tho branch: KVIP, Tra Noc 2 IP, O Mon District, Can Tho City. [3] Hanoi branch: 4F, B Building, 103 Van Phuc, Ha Dong District, Ha Noi.     
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KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
Ghi chú giải thích

Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử do khách hàng cung cấp. Thông tin mẫu và thông tin khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.

Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm hoặc tham chiếu đến Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng trong các hoạt động quảng cáo, khuyến mại 

hoặc các hoạt động có thể gây xung đột lợi ích.

Thông thường, mẫu được lưu giữ 7 ngày kể từ ngày gửi báo cáo (không áp dụng lưu mẫu đối với mẫu thử nghiệm vi sinh và mẫu dễ hư hỏng). Việc lưu mẫu có thể dài 

hơn theo hợp đồng đã thoả thuận với khách hàng hoặc theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Hết thời hạn lưu mẫu, Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả thử nghiệm của khách hàng.

Báo cáo kết quả này được phát hành dựa trên cơ sở các yêu cầu đã thoả thuận giữa Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng và khách hàng; và, tuân theo "Điều 

khoản cung cấp dịch vụ chung", đăng tải www.eurofins.vn/vn/eurofins-tại-việt-nam/eurofins-sắc-ký-hải-đăng/điều-khoản-và-điều-kiện-chung-về-cung-cấp-dịch-vụ/. 

Mọi hành vi sao chép, thay đổi, giả mạo hoặc làm sai lệch nội dung hoặc hình thức một cách trái phép của tài liệu này đều là bất hợp pháp và người vi phạm có thể bị 

truy tố trước pháp luật.

Các phương pháp bắt đầu với ký tự EVN; A39; N79; EHC là phương pháp nội bộ do PTN Eurofins Sắc Ký Hải Đăng xây dựng.

Các phép thử bắt đầu bởi ký tự "VD", "VE", "VW" và không có ký tự "EXT" đi kèm được thực hiện tại phòng thí nghiệm Eurofins Sắc Ký Hải Đăng.

(a): được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017 VILAS 238.

EUROFINS SAC KY HAI DANG COMPANY LIMITED   
[1] HCMC laboratory: Lot E2b-3, Street D6, SaiGon High-Tech Park, Thu Duc City, HCMC. 

[2] Can Tho branch: KVIP, Tra Noc 2 IP, O Mon District, Can Tho City. [3] Hanoi branch: 4F, B Building, 103 Van Phuc, Ha Dong District, Ha Noi.     
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